
BÀI TẬP LỚP 2 – Tuần 13 
 

BÀI ÔN THỨ HAI (13/12/2021) 
 
1. Tiếng Việt: 
Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài : Yêu lắm trường ơi!( trang 106 SGK 
Tiếng Việt 2 tập 1) 
2. Toán:  
  
Số? 
 

Số bị trừ 60  50   70  20  60  30 
             

Số trừ 24  12  24   5 42  37 25 
             

Hiệu 36    36 39   18 39 26  
             

 

 
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 13/12/2021) 
 
Toán: 
 
Số? 
 

Số bị trừ 60  50      60 70  20       60 60        60 30 
             

Số trừ 24  12  24     31     5 42         21 34 25 
             

Hiệu 36     38  36 39      15 18 39 26         05 
             

 
 
 

 
BÀI ÔN THỨ BA (14/12/2021) 

 
Tiếng Việt 
PH đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả: 
- Ngôi trường mới( SKG/110  tập 1) 
- Rèn chữ hoa M ( HS viết 3dòng) 
- Viết câu ứng dụng: “ Mỗi người một vẻ.” ( 2 dòng) 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 



BÀI ÔN THỨ TƯ (15/12/2021) 
 
Tiếng Việt 
Nối từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm cho phù hợp: 
 
 
 
 
 
 
Toán 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

61 - 28   87 - 8    43 – 17   90 – 6   56 - 19   
        

 
 
 
 
 
 
Bài 2: Từ 3 số đã cho. Em hãy giúp Rô - bốt lập các phép tính cộng, trừ đúng. 
 

Các phép tính lập được :       
 

………………………….. 
 

………………………….. 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ( 15/12/2021) 
Tiếng Việt 
Nối từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm cho phù hợp: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ đặc điểm 
ửng hồng 
long lanh 
bạc trắng 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ đặc điểm 
ửng hồng 
long lanh 
bạc trắng 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 

Từ ngữ chỉ sự vật 
Mái tóc bà 

Đôi mắt 
Hai má 



Toán 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

61 - 28   87 - 8    43 – 17   90 – 6   56 - 19  
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−
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−

 

        
 
Bài 2: Từ 3 số đã cho. Em hãy giúp Rô - bốt lập các phép tính cộng, trừ đúng. 
 

Các phép tính lập được :       
 
   65 + 27 = 92 

 92 - 65 = 27 
 92 - 27= 65 

 
 
 
 
 

BÀI ÔN THỨ NĂM (16/12/2021) 
Tiếng Việt:  
Bài 1: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: 
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt đen lay láy. 
Bài 2: Viết câu kiểu Ai thế nào để nêu đặc điểm về: 
 

 
 
a. Hoa sen : ………………………………………………………………… 

b. Con ong : ………………………………………………………………….. 
c. Con mèo: ………………………………………………………………… 
 
 
Toán 
     Cây bưởi nhà Lan có 5 chục quả. Sau khi mẹ hái đi một số quả bưởi thì còn lại 36 
quả. Hỏi mẹ đã hái bao nhiêu quả bưởi? 

 
 
 



Bài giải 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM( 16/12/2021) 
 
Tiếng Việt:  
Bài 1: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: 
Toàn thân lợn đất nhuộm đỏ, hai tai màu xanh lá mạ, hai mắt đen lay láy. 
 
Bài 2: Viết câu kiểu Ai thế nào để nêu đặc điểm về: 
a. Hoa sen rất đẹp. 
b. Trời vừa hừng sáng, những con ong chăm chỉ đã ra khỏi tổ. 
c. Con mèo nhà em rất tinh nghịch. 
 
Toán 
 

     Cây bưởi nhà Lan có 5 chục quả. Sau khi mẹ hái đi một số quả bưởi thì còn lại 36 
quả. Hỏi mẹ đã hái bao nhiêu quả bưởi? 
 

Bài giải 
     Số quả bưởi mẹ đã hái là: 

 
                                                              5 chục quả = 50 quả  

          50  - 36 = 14 (quả) 
 

Đáp số: 14 quả bưởi  
 

 
 
   

 
 
 
 


	BÀI TẬP LỚP 2 – Tuần 13

